KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 (VLVH)

NĂM HỌC 2018 – 2019
(Kèm theo Quyết định số 426 /QĐ-HVTC ngày 18/04/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính)     
Khoá: 16 Hà Nội
Lớp: BT16/11.02 (2,5 năm).                Chuyên ngành: TCDN                    
Sỹ số: 5
Phương thức học: Cả ngày thứ 7 và Chủ nhật
Đi lại: Tự túc
	TT
	Học phần/Môn học
	Số    TC
	Số tiết   lên lớp
	HT     MH
	Ngày bắt đầu
	Ngày kết thúc
	Ngày thi

	
	
	
	
	
	
	
	

	        HỌC KỲ I (Kỳ thứ 5)
	
	20/8/2018 
	12/2018 
	

	1
	Thực tập CK
	10
	
	
	20/8/2018
	28/10/2018
	

	1.1
	Duyệt đề cương sơ bộ
	
	4
	
	S:9/9/2018
	
	

	1.2
	Thi lại
	
	
	
	C:9/9/2018
	
	

	1.3
	Duyệt bản thảo
	
	4
	
	S: 14/10/2018
	
	

	1.4
	Thông báo điểm TTập CK
	
	
	
	S:20/10/2018
	
	

	1.5
	Nộp luận văn về Liên kết
	
	
	
	S: 28/10/2018
	
	

	1.6
	Liên kết nộp LV về Khoa TCDN
	
	
	
	C:28/10/2018
	
	

	1.7
	Trả & thông báo điểm luận văn
	
	
	
	S:21/11/2018
	
	

	1.8
	Bảo vệ luận văn (nếu có)
	
	4
	
	S:24/11/2018
	
	

	1.9
	Học cải thiện (nếu có)
	
	
	
	21/11/2018
	31/11/2018
	

	2
	Xét tốt nghiệp
	
	
	
	Tháng 12/2018
	
	


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 (VLVH)

NĂM HỌC 2018 - 2019
Khoá: 16 Hà Nội
Lớp: BT16/21.02 (2,5 năm).                Chuyên ngành: KTDN                    
Sỹ số: 18

Phương thức học: Cả ngày thứ 7 và Chủ nhật
Đi lại: Tự túc
	TT
	Học phần/Môn học
	Số    TC
	Số tiết   lên lớp
	HT     MH
	Ngày bắt đầu
	Ngày kết thúc
	Ngày thi

	
	
	
	
	
	
	
	

	        HỌC KỲ I (Kỳ thứ 5)
	
	20/8/2018 
	12/2018 
	

	1
	Thực tập CK
	10
	
	
	20/8/2018
	28/10/2018
	

	1.1
	Duyệt đề cương sơ bộ
	
	4
	
	S:9/9/2018
	
	

	1.2
	Thi lại
	
	
	
	C:9/9/2018
	
	

	1.3
	Duyệt bản thảo
	
	4
	
	S: 14/10/2018
	
	

	1.4
	Thông báo điểm thực tập CK
	
	
	
	S:20/10/2018
	
	

	1.5
	Nộp luận văn về Liên kết
	
	
	
	S: 28/10/2018
	
	

	1.6
	Liên kết nộp LV về Khoa TCDN
	
	
	
	C:28/10/2018
	
	

	1.7
	Trả & thông báo điểm luận văn
	
	
	
	S:21/11/2018
	
	

	1.8
	Bảo vệ luận văn (nếu có)
	
	4
	
	S:24/11/2018
	
	

	1.9
	Học cải thiện (nếu có)
	
	
	
	21/11/2018
	31/11/2018
	

	2
	Xét tốt nghiệp
	
	
	
	Tháng 12/2018
	
	


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 (VLVH)

NĂM HỌC 2018 - 2019
Khoá: 16 Hà Nội
Lớp: BT16/21.04 (2,5 năm)
Chuyên ngành: KTDN.
Sỹ số:18

Phương thức học: Cả ngày thứ 7 và Chủ nhật
Đi lại: Tự túc

	TT
	Học phần/Môn học
	Số    TC
	Số tiết    lên lớp
	HT     MH
	Ngày
bắt đầu
	Ngày
kết thúc
	Ngày thi

	
	
	
	
	
	
	
	

	         HỌC KỲ I (Kỳ thứ 4)
	
	11/8/2018
	25/11/2018
	

	1
	Kế toán quản trị 1
	2
	30
	3
	11/8/2018
	18/8/2018
	S:19/8/2018

	2
	Kế toán quản trị 2
	2
	30
	3
	C:19/8/2018
	S:8/9/2018
	C:8/9/2018

	3
	Kế toán TC 4
	2
	30
	3
	9/9/2018
	16/9/2018
	S:22/9/2018

	4
	Tài chính DN 2
	2
	30
	3
	C:22/9/2018
	S:30/9/2018
	C:30/9/2018

	5
	Thuế
	2
	30
	3
	6/10/2018
	13/10/2018
	S:14/10/2018

	6
	Phân tích TCDN
	3
	45
	3
	C:14/10/2018
	28/10/2018
	S:3/11/2018

	7
	Kế toán HCSN 1
	2
	30
	3
	C:3/1/2018
	S:11/11/2018
	C:11/11/2018

	8
	Kiểm toán BCTC
	2
	30
	3
	17/11/2018
	24/11/2018
	S:25/11/2018

	9
	Thi lại
	
	
	
	C:25/11/2018
	
	

	         HỌC KỲ II (Kỳ thứ 5)
	 
	 
	
	24/2/2019
	6/2019
	 

	1
	Hướng dẫn thực tập CK
	
	4
	
	S:24/2/2019
	
	

	2
	Thực tập cuối khóa
	10
	
	
	25/2/2019
	5/5/2019
	

	2.1
	Duyệt đè cương sơ bộ
	
	4
	
	S: 17/3/2019
	
	

	2.2
	Duyệt bản thảo
	
	4
	
	S:7/4/2019
	
	

	2.3
	Thi lại
	
	
	
	C:7/4/2019
	
	

	2.4
	Thông báo điểm TTập CK
	
	
	
	S: 19/4/2019
	
	

	2.5
	Nộp luận văn về Liên kết
	
	
	
	S:5/5/2019
	
	

	2.6
	LK nộp LV về khoa Kế toán
	
	
	
	C:5/5/2019
	
	

	2.7
	Trả & thông báo điểm LV
	
	
	
	20/5/2019
	
	

	2.8
	Bảo vệ luận văn (nếu có)
	
	4
	
	25/5/2019
	
	

	2.9
	Học cải thiện (nếu có)
	
	
	
	20/5/2019
	31/5/2019
	

	3
	Xét tốt nghiệp
	
	
	
	Tháng 6/2019
	
	


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 (VLVH)

NĂM HỌC 2018 - 2019
Khoá: 17 Hà Nội
Lớp: BT17/21.01 (1,5 năm)                Chuyên ngành: KTDN            
Sỹ số: 17

Phương thức học: Cả ngày thứ 7 và Chủ nhật.                                     
Đi lại: Tự túc
.
	TT
	Học phần/Môn học
	Số    TC
	Số tiết    lên lớp
	HT     MH
	Ngày
bắt đầu
	Ngày
kết thúc
	Ngày thi

	
	
	
	
	
	
	
	

	       HỌC KỲ I (Kỳ thứ 2) 
	
	11/8/2018 
	1/12/2018  
	

	1
	Kế toán DN TMDV (*)
	2
	30
	3
	11/8/2018
	18/8//2018
	S:19/8/2018

	2
	Kế toán TC 3 (*)
	2
	30
	3
	C:19/8/2018
	S:8/9/2018
	C: 8/9/2018

	3
	Kiểm toán căn bản (*)
	2
	30
	3
	9/9/2018
	16/9/2018
	S:22/9/2018

	4
	Kế toán quản trị 2
	2
	30
	3
	C:22/9/2018
	S:30/9/2018
	C:30/9/2018

	5
	Kiểm toán BCTC (*)
	2
	30
	3
	6/10/2018
	13/10/2018
	S:14/10/2018

	6
	Thuế (*)
	2
	30
	3
	C:14/10/2018
	S:27/10/2018
	C:27/10/2018

	7
	Kế toán tài chính 4 (*) 
	2
	30
	3
	28/10/2018
	4/11/2018
	S:10/11/2018

	8
	Phân tích TCDN (*)
	3
	45
	3
	C:10/11/2018
	24/11/2018
	S:25/11/2018

	9
	Thi lại
	
	
	
	C:25/11/2018
	1/12/2018
	

	       HỌC KỲ II (Kỳ thứ 3)
	 
	 
	
	24/2/2019 
	6/2019  
	 

	1
	Hướng dẫn thực tập CK
	
	4
	
	S:24/2/2019
	
	

	2
	Thi lại
	
	
	
	C:24/2/2019
	
	

	3 
	Thực tập cuối khóa
	10
	
	
	25/2/2019
	5/5/2019
	

	3.1
	Duyệt đề cương sơ bộ
	
	4
	
	S:17/3/2019
	
	

	3.2
	Duyệt bản thảo
	
	4
	
	S:14/4/2019
	
	

	3.3
	Thông báo điểm TTập CK
	
	
	
	22/4/2019
	
	

	3.4
	Nộp LV về Khoa TC
	
	
	
	S:5/5/2019
	
	

	3.5
	Nộp LV về Khoa Kế toán
	
	
	
	C:5/5/2019
	
	

	3.6
	Trả & thông báo điểm LV
	
	
	
	S:17/5/2019
	
	

	3.7
	Thi lại + vét
	
	
	
	C:17/5/2019
	
	

	3.8
	Bảo vệ luận văn (nếu có)
	
	
	
	S: 26/5/2019
	
	

	3.9
	Học cải thiện (nếu có)
	
	
	
	20/5/2019
	
	

	4
	Xét tốt nghiệp
	
	
	
	Tháng 6/2019
	
	


Ghi chú: :  (*) Chung hội trường với BT17/21.02

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 (VLVH)

NĂM HỌC 2018 - 2019
Khoá: 17 Hà Nội
Lớp: BT17/21.02 (2,5 năm).
Chuyên ngành: KTDN.
Sỹ số:23

Phương thức học: Cả ngày thứ 7 và Chủ nhật
Đi lại: Tự túc
	TT
	Học phần/Môn học
	Số    TC
	Số tiết    lên lớp
	HT     MH
	Ngày
bắt đầu
	Ngày
kết thúc
	Ngày thi

	
	
	
	
	
	
	
	

	       HỌC KỲ I (Kỳ thứ 2)
	
	11/8/2018 
	9/1/2019
	

	1
	Kế toán DN TMDV (*) 
	2
	30
	3
	11/8/2018
	18/8//2018
	S:19/8/2018

	2
	Kế toán TC 3 (*)
	2
	30
	3
	C:19/8/2018
	S:8/9/2018
	C: 8/9/2018

	3
	Kiểm toán căn bản (*)
	2
	30
	3
	9/9/2018
	16/9/2018
	S:22/9/2018

	4
	Kế toán quản trị 2 (*)
	2
	30
	3
	C:22/9/2018
	S:30/9/2018
	C:30/9/2018

	5
	Kiểm toán BCTC (*)
	2
	30
	3
	6/10/2018
	13/10/2018
	S:14/10/2018

	6
	Thuế (*)
	2
	30
	3
	C:14/10/2018
	S:27/10/2018
	C:27/10/2018

	7
	Kế toán tài chính 4 (*)
	2
	30
	3
	28/10/2018
	4/11/2018
	S:10/11/2018

	8
	Phân tích TCDN (*)
	3
	45
	3
	C:10/11/2018
	24/11/2014
	S:25/11/2018

	9
	Thi lại (*)
	
	
	
	C:25/11/2018
	
	

	10
	Quản lý hành chính công
	2
	30
	3
	1/12/2018
	8/1/2019
	S:9/1/2019

	       HỌC KỲ II (Kỳ thứ 3)  
	
	2/3/2019 
	23/6/2019  
	

	1
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	3
	2/3/2019
	9/3/2019
	S:10/3/2019

	2
	Kinh tế Vĩ mô
	3
	45
	3
	C:10/3/2019
	24/3/2019
	S: 30/3/2019

	3
	Kinh tế Vi mô
	3
	45
	3
	C:30/3/2019
	13/4/2019
	S:20/4/2019

	4
	Pháp luật kinh tế
	3
	45
	3
	C:20/4/2019
	4/5/2019
	S:5/5/2019

	5
	Nguyên lý thống kê
	3
	45
	3
	C:5/5/2019
	19/5/2019
	S:25/5/2019

	6
	Kinh tế lượng
	3
	45
	3
	C:25/5/2019
	8/6/2019
	S:9/6/2019

	7
	Thống kê DN
	2
	30
	3
	C:9/6/2019
	S:22/6/2019
	C: 22/6/2019

	8
	Thi lại 
	
	
	
	23/6/2019
	
	


Ghi chú: : (*) Chung hội trường với BT17/21.01
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (VLVH)

NĂM HỌC 2018 - 2019
Khoá: 45 HVTC
Lớp: TC45/21.(01+02)
Chuyên ngành: KTDN
Sỹ số:36
Phương thức học: Buổi tối ( Nghỉ T7&CN)
Đi lại: Tự túc  
	TT
	Học phần/Môn học
	Số ĐV HT
	Số tiết

lên lớp
	Ngày
bắt đầu
	Ngày
kết thúc
	Số tiết HD thảo luận + P/đạo
	Lịch thi

	        HỌC KỲ I (Kỳ thứ 9)
	6/8/2018
	6/1/2019
	
	

	1
	Kế toán TC 4
	3
	28
	6/8/2018
	14/8/2018
	17+4
	17/8/2018

	2
	Thực tập cuối khóa
	6
	
	20/8/2018
	22/10/2018
	
	

	2.1
	Duyệt đề cương sơ bộ 
	
	4
	14/9/2018
	
	
	

	2.2
	Thi lại
	
	
	17/9/2018
	18/9/2018
	
	

	2.3
	Duyệt bản thảo
	
	4
	8/10/2018
	
	
	

	2.4
	Thi lại
	
	
	9/10/2018
	10/10/2018
	
	

	2.5
	Nộp CĐề TT (nộp ban ngày)
	
	
	22/10/2018
	
	
	

	2.6
	Thi lại
	
	
	23/11/2018
	24/11/2018
	
	

	2.7
	Trả  & thông báo điểm CĐề
	
	
	22/11/2018
	
	
	

	2.8
	Bảo vệ chuyên đề (nếu có)
	
	
	27/11/2018
	
	
	

	3
	Thi tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Hướng dẫn thi TN
	
	
	
	
	
	

	
	Nguyên lý kế toán
	
	4
	29/11/2018
	
	
	

	
	Kế toán tài chính
	
	4
	30/11/2018
	
	
	

	2.2
	Giải đáp TN
	
	
	
	
	
	

	
	Nguyên lý kế toán
	
	4
	13/12/2019
	
	
	

	
	Kế toán tài chính
	
	4
	14/12/2019
	
	
	

	3.3
	Thi TN
	
	
	
	
	
	

	
	SV nhận phòng thi, nghe QC
	
	
	C:5/1/2019
	
	
	

	
	Nguyên lý Kế toán
	
	
	S:6/1/2019
	
	
	

	
	Kế toán tài chính
	
	
	C:6/1/2019
	
	
	


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (VLVH)

NĂM HỌC 2018 - 2019
Khoá: 45 BQP
Lớp: TC45/01.01
Chuyên ngành: QLTTC.
Sỹ số:63

Phương thức học: Cả ngày ( Nghỉ T7&CN)
Đi lại: Tự túc          
	TT
	Học phần/Môn học
	Số ĐV HT
	Số tiết

lên lớp
	Ngày
bắt đầu
	Ngày
kết thúc
	Số tiết HD thảo luận + P/đạo
	Lịch thi

	       HỌC KỲ I (Kỳ thứ 8)
	7/8/2018
	6/1/2019
	
	

	1
	Quản lý TC xã, phường, TT
	3
	28
	7/8/2018
	S:10/8/2018
	17+4
	S:13/8/2018

	2
	Kiểm toán căn bản
	3
	28
	14/8/2018
	S:17/8/2018
	17+4
	S:20/8/2018

	3
	QLý TC các CQNN&ĐVSN
	3
	28
	21/8/2018
	S:24/8/2018
	17+4
	S:27/8/2018

	4
	Hướng dẫn TTập CK
	
	4
	C:27/8/2018
	
	
	

	5
	Thi lại
	
	
	28/8/2018
	
	
	

	       HỌC KỲ I- tiếp theo (Kỳ thứ 9)
	
	
	
	

	1
	Thực tập cuối khóa
	6
	
	29/8/2018
	28/10/2018
	
	

	1.1
	Duyệt đề cương sơ bộ
	
	4
	S:21/9/2018
	
	
	

	1.2
	Thi lại
	
	
	C:21/9/2018
	
	
	

	1.3
	Duyệt bản thảo
	
	4
	S:12/10/2018
	
	
	

	1.4
	Nộp CĐề TT về Liên kết
	
	
	S:29/10/2018
	
	
	

	1.5
	Nộp CĐTT về khoa QLTCC
	
	
	C:29/10/2018
	
	
	

	1.6
	Trả & thông báo điểm CĐề
	
	
	16/11/2018
	
	
	

	2
	Thi tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Hướng dẫn thi TN
	
	
	
	
	
	

	
	Tài chính-Tiền tệ
	
	8
	1/12/2018
	
	
	

	
	Quản lý tài chính công
	
	8
	2/12/2018
	
	
	

	2.2
	Giải đáp TN
	
	
	
	
	
	

	
	Tài chính-Tiền tệ
	
	4
	S:22/12/2019
	
	
	

	
	Quản lý tài chính công
	
	4
	C:22/12/2019
	
	
	

	2.3
	Thi TN
	
	
	
	
	
	

	
	SV nhận phòng thi, nghe QC
	
	
	C:5/1/2019
	
	
	

	
	Tài chính-Tiền tệ
	
	
	S:6/1/2019
	
	
	

	
	Quản lý tài chính công
	
	
	C:6/1/2019
	
	
	


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (VLVH)

NĂM HỌC 2018 - 2019
Khoá: 46 Hà Nội

Lớp: TC46/21.01
Chuyên ngành: KTDN.
Sỹ số:19
Phương thức học: Buổi tối ( Nghỉ T7&CN)
Đi lại: Tự túc     
	TT
	Học phần/Môn học
	Số ĐV HT
	Số tiết

lên lớp
	Ngày
bắt đầu
	Ngày
kết thúc
	Số tiết HD thảo luận + P/đạo
	Lịch thi

	       HỌC KỲ I (Kỳ thứ 6)
	6/8/2018
	15/11/2018
	
	

	1
	Bảo hiểm
	3
	28
	6/8/2018
	14/8/2018
	17+4
	17/8/2018

	2
	Thuế
	3
	28
	20/8/2018
	28/8/2018
	17+4
	4/9/2018

	3
	Kế toán DN TMDV
	3
	28
	5/9/2018
	13/9/2018
	17+4
	18/9/2018

	4
	Thi lại
	
	
	19/9/2018
	
	
	

	5
	Kế toán TC 2
	3
	28
	20/9/2018
	28/9/2018
	17+4
	3/10/2018

	6
	Marketing căn bản
	3
	28
	4/10/2018
	12/10/2018
	17+4
	17/10/2018

	7
	Đại cương kế toán tập đoàn
	3
	28
	18/10/2018
	26/10/2018
	17+4
	31/10/2018

	8
	Thi lại
	
	
	1/11/2018
	
	
	

	9
	Tổ chức CT kế toán trong DN
	3
	28
	2/11/2018
	12/11/2018
	17+4
	15/11/2018

	       HỌC KỲ II (Kỳ thứ 7)
	4/3/2019
	17/6/2019
	
	

	1
	Kế toán DN xây dựng
	3
	28
	4/3/2019
	12/3/2019
	17+4
	15/3/2018

	2
	Định giá tài sản 1
	3
	28
	18/3/2019
	26/3/2019
	17+4
	29/3/2018

	3
	Tài chính DN 1
	4
	40
	1/4/2019
	12/4/2019
	20+4
	18/4/2019

	4
	Thi lại
	
	
	19/4/2019
	
	
	

	5
	Kiểm toán căn bản
	3
	28
	22/4/2019
	3/5/2019
	17+4
	6/5/2019

	6
	Tài chính DN 2
	3
	28
	7/5/2019
	15/5/2019
	17+4
	20/5/2019

	7
	Kế toán TC 3
	3
	28
	21/5/2019
	29/5/2019
	17+4
	3/6/2019

	8
	Thi lại 
	
	
	4/6/2018
	
	
	

	9
	Kế toán quản trị 1
	3
	28
	5/6/2019
	13/6/2019
	17+4
	17/6/2019


Ghi chú: Học chung hội trường với TC47/21.01         

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (VLVH)

NĂM HỌC 2018 - 20199

Khoá: 47 Hà Nội

Lớp: TC47/21.01
Chuyên ngành: KTDN.
Sỹ số:12

Phương thức học: Buổi tối ( Nghỉ T7&CN)
Đi lại: Tự túc         
	TT
	Học phần/Môn học
	Số ĐV HT
	Số tiết

lên lớp
	Ngày
bắt đầu
	Ngày
kết thúc
	Số tiết HD thảo luận + P/đạo
	Lịch thi

	       HỌC KỲ I (Kỳ thứ 6)
	6/8/2018
	15/11/2018
	
	

	1
	Bảo hiểm
	3
	28
	6/8/2018
	14/8/2018
	17+4
	17/8/2018

	2
	Thuế
	3
	28
	20/8/2018
	28/8/2018
	17+4
	4/9/2018

	3
	Kế toán DN TMDV
	3
	28
	5/9/2018
	13/9/2018
	17+4
	18/9/2018

	4
	Thi lại
	
	
	19/9/2018
	
	
	

	5
	Kế toán TC 2
	3
	28
	20/9/2018
	28/9/2018
	17+4
	3/10/2018

	6
	Marketing căn bản
	3
	28
	4/10/2018
	12/10/2018
	17+4
	17/10/2018

	7
	Đại cương kế toán tập đoàn
	3
	28
	18/10/2018
	26/10/2018
	17+4
	31/10/2018

	8
	Thi lại
	
	
	1/11/2018
	
	
	

	9
	Tổ chức CT kế toán trong DN
	3
	28
	2/11/2018
	12/11/2018
	17+4
	15/11/2018

	       HỌC KỲ II (Kỳ thứ 7)
	4/3/2019
	17/6/2019
	
	

	1
	Kế toán DN xây dựng
	3
	28
	4/3/2019
	12/3/2019
	17+4
	15/3/2018

	2
	Định giá tài sản 1
	3
	28
	18/3/2019
	26/3/2019
	17+4
	29/3/2018

	3
	Tài chính DN 1
	4
	40
	1/4/2019
	12/4/2019
	20+4
	18/4/2019

	4
	Thi lại
	
	
	19/4/2019
	
	
	

	5
	Kiểm toán căn bản
	3
	28
	22/4/2019
	3/5/2019
	17+4
	6/5/2019

	6
	Tài chính DN 2
	3
	28
	7/5/2019
	15/5/2019
	17+4
	20/5/2019

	7
	Kế toán TC 3
	3
	28
	21/5/2019
	29/5/2019
	17+4
	3/6/2019

	8
	Thi lại 
	
	
	4/6/2018
	
	
	

	9
	Kế toán quản trị 1
	3
	28
	5/6/2019
	13/6/2019
	17+4
	17/6/2019


Ghi chú: Học chung hội trường với TC46/21.01   
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (VLVH)

NĂM HỌC 2018 - 20199

Khoá: 47 BQP
Lớp: TC47/01.01
Chuyên ngành: QLTCC
Sỹ số:80
Phương thức học: Cả ngày ( Nghỉ T7&CN)
Đi lại: Tự túc       
	TT
	Học phần/Môn học
	Số ĐV HT
	Số tiết

lên lớp
	Ngày
bắt đầu
	Ngày
kết thúc
	Số tiết HD thảo luận + P/đạo
	Lịch thi

	       HỌC KỲ I (Kỳ thứ 4)
	6/8/2018
	15/10/2018
	
	

	1
	Kinh tế lượng
	4
	40
	6/8/2018
	10/8/2018
	20+4
	C:15/8/2018

	2
	Tài chính DN 1
	4
	40
	16/8/2018
	22/8/2018
	20+4
	C:27/8/2018

	3
	Tài chính-Tiền tệ
	5
	48
	28/8/2018
	6/9/2018
	27+4
	C:12/9/2018

	4
	Pháp văn CN 2 (tách 2 HT)
	4
	40
	13/9/2018
	19/9/2018
	20+4
	C:24/9/2018

	5
	Bảo hiểm
	3
	28
	25/9/2018
	S:28/9/2018
	17+4
	C:3/10/2018

	6
	Hải quan
	3
	28
	4/10/2018
	S:9/10/2018
	17+4
	C:12/10/2018

	7
	Thi lại 
	
	
	15/10/2018
	
	
	

	       HỌC KỲ II (Kỳ thứ 5)
	25/2/2019
	13/5/2019
	
	

	1
	Tin học ứng dụng
	3
	28
	25/2/2019
	S:28/2/2019
	17+4
	C:5/3/2018

	2
	Thống kê tài chính
	3
	28
	6/3/2019
	S:11/3/2019
	17+4
	C:14/3/2019

	3
	Tài chính Quốc tế
	4
	40
	15/3/2019
	21/3/2019
	20+4
	C:27/3/2019

	4
	Pháp luật kinh tế
	4
	40
	28/3/2019
	3/4/.2019
	20+4
	C:8/4/2019

	5
	Lý thuyết tài chính công
	3
	28
	9/4/2019
	S:12/4/2019
	17+4
	C:18/4/2019

	6
	Kinh tế công cộng
	3
	28
	19/4/2019
	S:24/4/2019
	17+4
	C:29/4/2019

	7
	Quản lý thu ngân sách
	3
	28
	2/5/2019
	S:7/5/2019
	17+4
	C:10/5

	8
	Thi lại
	
	
	13/5/2019
	
	
	


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (VLVH)

NĂM HỌC 2018 - 2019
Khoá: 47 Hà Nội

Lớp: TC47/31.01             
Chuyên ngành: QTKD
Sỹ số:13

Phương thức học: : Buổi tối ( nghỉ thứ 7 và chủ nhật)
Đi lại: Tự túc        
	TT
	Học phần/Môn học
	Số ĐV HT
	Số tiết

lên lớp
	Ngày
bắt đầu
	Ngày
kết thúc
	Số tiết HD thảo luận + P/đạo
	Lịch thi

	       HỌC KỲ I (Kỳ thứ 6)
	6/8/2018
	27/11/2018
	
	

	1
	Pháp luật kinh tế   
	4
	40
	6/8/2018
	17/8/2018
	20+4
	22/8/2018

	2
	Anh văn CN 2  
	4
	40
	23/8/2018
	7/9/2018
	20+4
	12/9/2018

	3
	Kinh tế lượng  
	4
	40
	13/9/2018
	26/9/2018
	20+4
	1/10/2018

	4
	Kế toán TC 1  
	5
	48
	2/10/2018
	17/10/2018
	27+4
	23/10/2018

	5
	Marketing căn bản  
	3
	28
	24/10/2018
	1/11/2018
	17+4
	6/11/2018

	6
	Kế toán quản trị 1  
	3
	28
	7/11/2018
	15/11/2018
	17+4
	23/11/2018

	7
	Thi lại
	
	
	26/11/2018
	27/11/2018
	
	

	       HỌC KỲ II (Kỳ thứ 7)
	25/2/2019
	1/6/2019
	
	

	1
	Quản trị học  
	5
	48
	25/2/2019
	12/3/2019
	27+4
	18/3/2019

	2
	Văn hóa doang nghiệp  
	3
	28
	19/3/2019
	27/3/2019
	17+4
	1/4/2019

	3
	Quản trị chiến lược 
	3
	28
	2/4/2019
	10/4/2019
	17+4
	16/4/2019

	4
	Q/ trị SX & tác nghiệp 1 
	3
	28
	17/4/2019
	25/4/2019
	17+4
	2/5/2019

	5
	Quản trị nguồn nhân lực  
	3
	28
	3/5/2019
	13/5/2019
	17+4
	16/5/2019

	6
	Quan hệ công chúng  
	3
	28
	17/5/2019
	27/5/2019
	17+4
	30/5/2019

	7
	Thi lại
	
	
	31/5/2019
	1/6/2019
	
	


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (VLVH)

NĂM HỌC 2018 - 2019
Khoá: 47 Hà Nội

Lớp: TC47/31.02             
Chuyên ngành: QTKD
Sỹ số:23

Phương thức học: : Cả ngày thứ 7 và chủ nhật
Đi lại: Tự túc    
	TT
	Học phần/Môn học
	Số ĐV HT
	Số tiết

lên lớp
	Ngày
bắt đầu
	Ngày
kết thúc
	Số tiết HD thảo luận + P/đạo
	Lịch thi

	        HỌC KỲ I (Kỳ thứ 4)
	4/8/2018
	23/12/2018
	
	

	1
	Thống kê DN
	3
	28
	4/8/2018
	S:12/8/2018
	17+4
	S:18/8/2018

	2
	Pháp luật kinh tế  
	4
	40
	19/8/2019
	C:9/9/2019
	20+4
	S:15/9/2018

	3
	Anh văn CN 2  
	4
	40
	C:15/9/2018
	S;30/9/2018
	20+4
	S:6/10/2018

	4
	Kinh tế lượng  
	4
	40
	C:6/10/2018
	S:21/10/2018
	20+4
	S:27/10/2018

	5
	Kế toán TC 1  
	5
	48
	C:27/10/2018
	S:17/11/2018
	27+4
	C:18/11/2018

	       HỌC KỲ I-tiếp theo (Kỳ thứ 5)
	
	
	
	

	6
	Marketing căn bản  
	3
	28
	24/11/2018
	S:2/12/2018
	17+4
	S:8/12/2018

	7
	Kế toán quản trị 1  
	3
	28
	C: 8/12/2018
	C:16/12/2018
	17+4
	S:22/12/2018

	8
	Thi lại
	
	
	C:22/12/2018
	23/12/2018
	
	

	HỌC KỲ II  (tiếp Kỳ thứ 5)
	23/2/2019
	2/6/2019
	
	

	1
	Quản trị học  
	5
	48
	23/2/2019
	10/3/2019
	27+4
	S:16/3/2019

	2
	Văn hóa doanh nghiệp  
	3
	28
	C:16/3/2019
	C:24/3/2019
	17+4
	S:30/3/2019

	HỌC KỲ II-tiếp theo (Kỳ thứ 6)
	
	
	
	

	3
	Quản trị chiến lược  
	3
	28
	C:30/3/2019
	C:7/4/2019
	17+4
	S:13/4/2019

	4
	Q/ trị SX & tác nghiệp 1 
	3
	28
	:20/4/2019
	S :28/4/2019
	17+4
	S :4/5/2019

	5
	Quản trị nguồn nhân lực 
	3
	28
	C:4/5/2019
	C:12/5/2019
	17+4
	S:18/5/2019

	6
	Quan hệ công chúng  
	3
	28
	C:18/5/2019
	C:26/5/2019
	17+4
	S:1/6/2019

	7
	Thi lại
	
	
	C:1/6/2019
	2/6/2019
	
	


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (VLVH)
NĂM HỌC 2018 - 2019

Khoá: 48 Hà nội

Lớp: TC48/21.01
 Chuyên ngành: KTDN
Sỹ số:22

Phương thức học: Cả ngày thứ 7 và chủ nhật
Đi lại: Tự túc
	TT
	Học phần/Môn học
	Số    TC
	Số tiết    lên lớp
	HT     MH
	Ngày
bắt đầu
	Ngày
kết thúc
	Ngày thi

	
	
	
	
	
	
	
	

	 HỌC KỲ I (Kỳ thứ 2)
	
	11/8/2018 
	23/12/2019
	

	1
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	3
	11/8/2018
	18/8/2018
	C:19/8/2018

	2
	Kinh tế vĩ mô
	3
	45
	3
	25/8/2018
	S:15/9/2018
	C:15/9/2018

	3
	Quản lý hành chính công
	2
	30
	3
	16/9/2018
	23/9/2018
	S:29/9/2018

	4
	Lý thuyết XS & TK toán
	3
	45
	3
	6/10/2018
	S:20/10/2018
	S:21/10/2018

	5
	Kinh tế phát triển
	2
	30
	3
	27/10/2018
	3/11/2018
	C:4/11/2018

	6
	Kinh tế môi trường
	2
	30
	3
	10/11/2018
	17/11/2018
	C:18/11/2018

	7
	Marketing căn bản
	2
	30
	3
	24/11/2018
	1/12/2018
	C:2/12/2018

	8
	Mô hình toán kinh tế
	2
	30
	3
	8/12/2018
	15/12/2018
	C:16/12/2018

	9
	Thi lại
	
	
	
	22/12/2018
	23/12/2018
	

	 HỌC KỲ II (Kỳ thứ 3)
	 
	 
	
	23/2/2019 
	22/6/2019  
	

	1
	Kinh tế vi mô
	3
	45
	3
	23/2/2019
	S:9/3/2019
	S:10/3/2019

	2
	Nguyên lý kế toán
	4
	60
	3
	C:10/3/2019
	S:31/3/2019
	S:6/4/2019

	3
	Nguyên lý thống kê
	3
	45
	3
	C:6/4/2019
	C:21/4/2019
	S:27/4/2019

	4
	Anh văn CN 1
	3
	45
	3
	C:27/4/2019
	C:11/5/2019
	C:12/5/2019

	5
	Tin học ứng dụng
	2
	30
	3
	18/5/2019
	25/5/2019
	C:26/5/2019

	6
	Anh văn CN 2
	3
	45
	3
	1/6/2019
	S:15/6/2019
	S:16/6/2019

	7
	Thi lại
	
	
	
	C:16/6/2019
	22/6/2019
	


65

